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Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự án 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo đánh giá tác động của các thủ tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề (sau đây gọi là Dự thảo Luật) như sau:
I. Các thủ tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật
So với Luật Dạy nghề năm 2006, Dự thảo Luật đã bãi bỏ ba thủ tục hành chính và bổ sung hai thủ tục hành chính mới, cụ thể:
1. Các thủ tục hành chính được bãi bỏ

- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”;
- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”;
- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục”. 
2. Các thủ tục hành chính mới

- Thủ tục “Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài”;
- Thủ tục “Quyết định thành lập hoặc cho phép thành trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề”.

II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính
Báo cáo này thực hiện việc đánh giá tác động chung của các thủ tục hành chính được bãi bỏ và thủ tục hành chính mới, bao gồm sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính dự kiến ban hành trong Dự thảo Luật, cụ thể như sau:

1. Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 47 Luật Dạy nghề) đã giao Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị quyết nghị và sửa đổi điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ của trường mà không phải “trình cấp có thẩm quyền phê duyệt” (như Luật Dạy nghề hiện hành). Vì vậy, sẽ có ba thủ tục hành chính bị bãi bỏ, cụ thể:

- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ”

- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” 

- Thủ tục “Phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục”

Theo quy định tại Dự thảo Luật thì căn cứ vào điều lệ mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề xây dựng Điều lệ của trường mình. Sau khi xây dựng xong, Điều lệ được Hội đồng trường, Hội đồng quản trị trường hay cá nhân sở hữu trường quyết nghị thông qua. Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này nhằm đảm bảo tính chủ động, quyền tự chủ của các cơ sở dạy nghề bởi Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị của trường là cơ quan có quyền quyết nghị các vấn đề quan trọng của trường và chịu trách nhiệm trước việc quyết nghị của mình. Hơn nữa, các trường đã có điều lệ mẫu (các nội dung khung) và các quy định khác của pháp luật nên việc xây dựng điều lệ trường có thể dễ dàng thực hiện. Nếu điều lệ trường có nội dung trái với điều lệ mẫu hoặc các văn bản pháp luật có liên quan thì đương nhiên các quy định trong điều lệ trường sẽ không có hiệu lực, giá trị mà không cần phải cần thêm bất kỳ sự khẳng định hoặc phê duyệt nào khác.
Đồng thời, việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này được thực hiện theo phương án đơn giản hoá các thủ tục nêu tại Khoản 7 và Khoản 8, Mục V, Phần A của Phương án đơn giản hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Do đó, việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phê duyệt điều lệ trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phê duyệt điều lệ trường cao đẳng nghề tư thục đã thực sự bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, cải cách hành chính; bảo đảm điều phối, huy động sự tham gia tích cực, rộng rãi của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính; đã kịp thời phát hiện để loại bỏ thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp l‎ý, tính hợp pháp nếu bãi bỏ các thủ tục hành chính này.

2. Các thủ tục hành chính mới

Để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Dạy nghề hiện hành; nhằm bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính được thực hiện; bảo đảm khách quan, công bằng trong thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính, Dự thảo Luật đã bổ sung hai thủ tục hành chính mới.
a) Thủ tục “Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài”
a1) Sự cần thiết của thủ tục hành chính
Luật Dạy nghề hiện hành chưa quy định rõ cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài mà chỉ quy định cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư, nên thực tế thời gian qua các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài sau khi có giấy phép đầu tư vẫn không thể thực hiện các hoạt động dạy nghề. Vì vậy, các quy định của Luật Dạy nghề hiện hành không khả thi trên thực tế. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung này trong Dự thảo Luật sẽ khắc phục được các khó khăn, vướng mắc trên. 
Quy định này cũng nhằm pháp điển hóa các quy định phù hợp yêu cầu thực tế trong Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Dạy nghề thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư của nhà nước. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện chính sách xã hội hoá dạy nghề, nhằm phát triển hệ thống dạy nghề có đủ năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ đào tạo, ngành nghề đào tạo.

Thủ tục “Quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài” nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập trường, thực hiện chính sách xã hội hoá dạy nghề. Chính sách xã hội hoá dạy nghề và ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo đã khuyến khích ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. Tuy nhiên không phải tổ chức, cá nhân nào cũng đảm bảo các điều kiện để thành lập trường cao đẳng nghề. Hoạt động dạy nghề là lĩnh vực đầu tư có điều kiện, do đó pháp luật cần có quy định chặt chẽ về các điều kiện cần đáp ứng của nhà đầu tư nhằm đảo bảo cho dự án thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, hoạt động dạy nghề cần phát triển theo hướng gắn dạy nghề với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; chuẩn hoá, hiện đại hoá dạy nghề để tạo bước đột phá về chất lượng dạy nghề.

Quá trình thẩm định Đề án thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài do các cơ quan chuyên môn thực hiện nhằm đánh giá chính xác sự cần thiết, sự phù hợp của việc thành lập cơ sở dạy nghề với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường như cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, nguồn vốn và kế hoạch sử dụng nguồn vốn đảm bảo việc thực hiện đề án. Thủ tục thành lập trường cao đẳng nghề nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề‎. Đồng thời, việc các cơ quan, tổ chức đáp ứng được các điều kiện quy định trong thủ tục trên là cơ sở đảm bảo việc thực hiện Đề án. Do đó, thủ tục hành chính này dự kiến khi được thực hiện sẽ đáp ứng và là biện pháp tối ưu để đảm bảo mục tiêu đặt ra.
a2) Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Các trình tự thực hiện thủ tục hành chính được xác định rõ và hợp lý: Tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài (Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết); thẩm tra hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài (lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung của Đề án); Quyết định cho phép thành lập hoặc trả lời bằng văn bản việc không cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài (thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề‎).
Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là những cơ quan thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về dạy nghề. Các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ có ý kiến về tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài và sự cần thiết của việc thành lập cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh/thành phố. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cách thức thực hiện và trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính này được xác định rõ và hợp lý. 
Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính này gồm: Văn bản đề nghị cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư, đề án chi tiết thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, văn bản xác nhận đủ vốn đầu tư và các giấy tờ pháp lý liên quan. Việc quy định thành phần như vậy là rõ ràng và hợp lý vì: Các văn bản này sẽ khẳng định mong muốn thành lập cơ sở dạy nghề của tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về dự án đầu tư của nước ngoài; thể hiện sự cần thiết của việc thành lập, chứng minh các điều kiện đảm bảo thực hiện đề án thành lập cơ sở dạy nghề, xác định tính khả thi của việc thành lập cơ sở dạy nghề.
Thủ tục hành chính này sẽ có quy định cụ thể thời gian giải quyết từ phía  các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính một cách hợp lý trên cơ sở thời gian các cơ quan chuyên môn thẩm tra các điều kiện đảm bảo trước khi trình người có thẩm quyền quyết định thành lập.

Các yêu cầu, điều kiện để thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài không tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, thủ tục hành chính này được quy định đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác.

a3) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính này xác định Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Quy định này không trái với Hiến pháp và các Luật, Pháp lệnh có liên quan. Vì vậy, thủ tục hành chính này được quy định đúng thẩm quyền.
Nội dung thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác, phù hợp với thẩm quyền quy định của Quốc hội. 

a4)  Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính
Việc thực hiện thủ tục hành chính này không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.

b) Thủ tục “Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề”
b1) Sự cần thiết của thủ tục hành chính
Luật hiện hành quy định hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề do cơ quan nhà nước thực hiện. Thực tiễn 6 năm triển khai thực hiện cho thấy mô hình chỉ có cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề không đáp ứng được nhu cầu tiến độ kiểm định chất lượng, không khuyến khích được xã hội hóa hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề.

Mặt khác hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới chỉ tổ chức kiểm định chất lượng đối với cơ sở dạy nghề, nhưng số lượng cơ sở dạy nghề đã được kiểm định còn rất nhỏ so với tổng số cơ sở dạy nghề (112 cơ sở, chiếm tỷ lệ 8,72% trong tổng số 1.285 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề). Mỗi năm, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ tổ chức kiểm định được 40 đến 60 cơ sở dạy nghề. Số lượng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề cần được kiểm định còn rất lớn (đó là chưa kể số lượng chương trình đào tạo sẽ được kiểm định, nếu quy định này được bổ sung trong Luật Dạy nghề lần này). Vì vậy, nếu không mở rộng tổ chức kiểm định chất lượng thì cần ít nhất 20 năm nữa mới thực hiện kiểm định hết một lượt các cơ sở dạy nghề. 

Ngoài ra, kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy nếu muốn đảm bảo tính độc lập, khách quan và nâng cao trách nhiệm của các bên trong quá trình kiểm định chất lượng dạy nghề thì phải mở rộng cho khu vực tư nhân tham gia kiểm định chất lượng dạy nghề.

Vì vậy, việc bổ sung thủ tục hành chính này là cần thiết. Theo đó, sẽ mở rộng tổ chức được phép thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. Việc kiểm định chất lượng dạy nghề không chỉ được thực hiện bởi các tổ chức kiểm định do nhà nước thành lập mà còn cả các trung tâm kiểm định do các tổ chức, cá nhân khác thành lập. Các trung tâm kiểm định này chỉ được phép hoạt động kiểm định chất lượng sau khi đã có quyết định cho phép thành lập. 

b2) Tính hợp lý của thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính này đồng bộ, thống nhất với các thủ tục hành chính khác đang hiện hành, như: Thủ tục cấp thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề, thủ tục cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng dạy nghề, thủ tục cấp giấy chứng nhận dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề ở cấp độ 3 đối với cơ sở dạy nghề hoặc chương trình dạy nghề.

Khoản 5 Điều 75 của Luật sẽ được bổ sung quy định “Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội … quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề”. Vì vậy, thủ tục hành chính này đã xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính.
Thủ tục hành chính này cũng xác định rõ ràng và hợp lý trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ,  mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, thời hạn có hiệu lực của Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề.

b3) Tính hợp pháp của thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính này quy định thẩm quyền thuộc về Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Quy định này không trái với Hiến pháp và các Luật, Pháp lệnh chuyên ngành có liên quan. Do đó, thủ tục hành chính này được quy định đúng thẩm quyền. 

Thủ tục hành chính này không chồng chéo, trùng lặp với các thủ tục hành chính khác. Nội dung thủ tục hành chính không trái với các quy định trong Hiến pháp, phù hợp, thống nhất với các Luật, Pháp lệnh chuyên ngành.
b4) Đánh giá tác động về chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính
Có các khoản phí, lệ phí được thu khi thực hiện thủ tục hành chính này. Việc thu các khoản phí, lệ phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Những phân tích ở trên cho thấy việc bổ sung các thủ tục hành chính là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.
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